
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-6 từ 23/03/2026 - 20/05/2026
Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 181A070230 Nguyễn Trung Hậu 16/09/2000 0833539989 haunt169@gmail.com
2 191A070108 Thi Nguyễn Thùy Linh 21/10/2001 0933304542 tthuyphuonglinh0444@gmail.com
3 201A080399 Huỳnh Nhựt Văn 19/05/2002 0868211202 nhutvanhuynh19@gmail.com
4 211A010030 Sú Duy Vinh 25/07/2002 0792178244 duyvinh250702@gmail.com
5 211A010134 Nguyễn Lương Trường Mẫn 06/12/2003 0939884330 truongmantb@gmail.com
6 211A010314 Mai Văn Phong 03/01/2003 0909786312 maivanphong111@gmail.com
7 211A040054 Lê Thị Hoài Thương 28/05/2003 0858038646 Kimnguyenthien550@gmail.com
8 211A050181 Phạm Lê Mỹ Uyên 10/12/2003 0906753712 upham972@gmail.com
9 211A210139 Phạm Thị Thuỳ Trang 22/07/2002 0349677591 ptthuytrang2207@gmail.com

10 211A300108 Nguyễn Thị Hồng Hoa 21/01/2003 0868750722 hnghoa.nguyen211@gmail.com
11 211A300110 Giang Tiếu Dinh 08/11/2003 0938696369 tieudinhgiang@gmail.com
12 211A300112 Trần Khả Doanh 11/08/2003 0794217534 charmietran1108@gmail.com
13 221A010137 Dương Chí Thiện 09/05/2004 0332417447 duongchithien17a@gmail.com
14 221A010692 Trần Thái Bảo 17/08/2004 0768681445 tranthaibao230414@gmail.com
15 221A030222 Võ Thị Hương Duyên 24/03/2004 0969293753 Vothihuongduyen555@gmail.com
16 221A030287 Đặng Nhã Linh 26/10/2003 0814176862 dangnhalinh.102003@gmail.com
17 221A030553 Lê Nguyễn Tường Vy 19/06/2004 0373966054 letuongvy67204@gmail.com
18 221A030731 Trịnh Trần Minh Quang 12/05/2004 0363425030 Trinhtranminhquang267@gmail.com
19 221A040053 Trần Quốc Chính 08/05/2004 0357264964 chinh08052004@gmail.com
20 221A040274 Phan Trần Kim Loan 18/07/2004 0387805553 loannn1213@gmail.com
21 221A040335 Huỳnh Thị Bé Nhung 06/11/2004 0931065931 4huynhthibenhung@gmail.com
22 221A040386 Hoàng Thị Gia Hân 04/12/2004 0974531826 Hoanggiahan0412@gmail.com
23 221A040454 Biện Võ An Khánh 10/02/2004 0765265745 khanhbien1002@gmail.com
24 221A050112 Tạ Huệ Mẫn 01/07/2004 0343217231 hueman0107@gmail.com
25 221A050114 Đặng Thị Huyền Trân 21/01/2004 0368413946 dangtran270620@gmail.com
26 221A070147 Đặng Thị Khánh Huyền 13/11/2004 0979793340 khanhhuyen13112004@gmail.com
27 221A070154 Lê Huỳnh Anh Thy 01/08/2004 0786960095 anhthy018@gmail.com
28 221A070270 Huỳnh Mỹ Phượng 13/12/2004 0984605048 Huynhmyphuong.5048@gmail.com 
29 221A100038 Huỳnh Thị Tuyết Băng 12/01/2004 0764513250 tuytbng@gmail.com
30 221A100061 Đặng Như Ni 19/11/2004 0922314355 dangnhuni1611@gmail.com
31 221A100066 Trần Thuỵ Khánh Vy 12/08/2004 0938412806 khanhvy4119@gmail.com
32 221A100069 Trần Ngọc Bảo Hân 14/06/2004 0962329512 tranngocbaohan1406@gmail.com
33 221A100081 Dương Thị Thứ Nữ 05/06/2004 0774510013 duongnu947@gmail.com
34 221A100083 Võ Thị Cẩm Nhung 09/10/2004 0334930785 nhungvo.09102004@gmail.com
35 221A100152 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 04/07/2004 0354730898 nhinhypt@gmail.com
36 221A150071 Nguyễn Thành Trung 05/01/2004 0982605828 trungcobong2@gmail.com
37 221A210250 Nguyễn Thị Minh Thư 20/01/2004 0362231757 minhthu2904.tg@gmail.com
38 221A230102 Nguyễn Thị Bích Trâm 26/04/2004 0708631532 piccham2642004@gmail.com
39 221A230176 Thái Thuỳ Vy 14/06/2004 0901296434 thaithuyvy434@gmail.com
40 221A230245 Trương Thụy Mỹ Duyên 20/12/2004 0354398711 truongmyduyen20122004@gmail.com
41 221A240103 Lê Võ Lâm Trường 23/03/2004 0334577427 volamtruongle@gmail.com
42 221A270070 Trần Thị Hồng Lam 08/04/2004 0708689243 honglam84004@gmail.com
43 221A270071 Nguyễn Thị Hương Lan 01/07/2004 0384838717 n14017681@gmail.com
44 221A300083 Trần Đặng Lan Chi 09/09/2004 0931146459 lanchi9904@gmail.com
45 221A300131 Phan Thị Trúc Lam 18/07/2004 0377268892 truclam2004truyenthong@gmail.com
46 221A300283 Trần Thuý Hiền 11/05/2004 0354725915 tthuyhien154@gmail.com 
47 221A300324 Phan Thị Tố Quyên 27/03/2004 0932937984 quyennphann27@gmail.com
48 221A300374 La Hoàng Sơn 08/09/2004 0918197521 lason24072004@gmail.com
49 221A310042 Thái Bảo Trân 12/05/2003 0904054623 thaitranice125@gmail.com
50 221A310294 Lê Thị Huyền 17/08/2004 0399303611 lehuyen30092004@gmail.com
51 221A320024 Nguyễn Gia Khánh 23/04/2004 0937951574 nguyengiakhanh745@gmail.com
52 221A370414 Phạm Trúc Quỳnh 12/05/2004 0333430305 trucquynhvn125@gmail.com
53 221A370416 Trần Thị Tuyết Ngân 13/07/2004 0983621714 tranthituyetngan.1307004@gmail.com
54 221A370661 Trần Lê Thái Sơn 08/11/2004 0838785363 sontranzaza.999@gmail.com
55 221A370928 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 22/02/2004 0329143866 tnhan6442@gmail.com
56 221A370929 Hà Quỳnh Anh 04/09/2004 0385160117 quynhanhha49@gmail.com
57 221A370973 Phan Thị Dương 09/10/2004 0369444872 duongphan091004@gmail.com
58 221A371116 Nguyễn Thị Trà My 08/07/2004 0399668148 tramy87204@gmail.com
59 231A070308 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10/10/2005 0333459406 ngoc10102005@gmail.com
60 231A110096 Mai Anh Tâm 22/08/2005 0335649838 anht13122@gmail.com

Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 3/2026 2-4-6

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2026


